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	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN
TRƯỜNG THCS BÙI VĂN THỦHDC CHÍNH THỨC



	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KÌ 1
NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: KHTN - KHỐI LỚP: 6
Thời gian: 60 phút


I. Trắc nghiệm: (3.0 điểm)
	1. A
	2. C
	3. A
	4. A
	5. C
	6. D

	7. B
	8. B
	9. B
	10. D
	11. D
	12. D



II. Tự luận: (7.0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1.5đ)
	a
(1đ)
	1. Nhiệt kế y tế       2.   Cân điện tử
3.  Thước dây           4.   Đồng hồ bấm giây
	0.25đx4

	
	b
(0.5đ)
	-  Nhiệt kế thủy ngân.
-  Không. 
	0.25đx2

	Câu 2
(1.0đ)
	
	1.  Đúng                     2.   Đúng
3.   Sai                          4.   Đúng
	0.25đx4

	Câu 3
(1.0đ)
	
	1. C         2. D             3.A            4.B
	0.25đx4

	Câu 4
(1.0đ)
	
	1. Vùng nhân                     2.   Nhân tế bào
3.   Tế bào chất                    4.   Màng tế bào
	0.25đx4

	Câu 5
(1.0đ)
	
	- Cây lúa: Cơ thể đa bào             - Trùng biến hình: Cơ thể đơn bào
- Con cá chép: Cơ thể đa bào      - Vi khuẩn E. Coli: Cơ thể đơn bào
	0.25đx4

	Câu 6
(1.5đ)
	 a
(0.5đ)
	- Cá chép: tên địa phương                                
-  Cyprinus carpio: tên khoa học                     
	0.25đx2


	
	 b
(1đ)
	· Bộ: Ăn thịt
· Lớp: Thú
· Ngành: Dây sống
· Giới: Động vật
	0.25đx4



- Hết -
